
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 4, hẻm 254/1/63 đường Bưởi, tổ 9A địa bàn 9, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

27/03/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT HÀI HOÀ 2H

0110664860

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa (Điều 166 Luật Thương mại số 
36/2005/QH11); Môi giới mua bán hàng hóa (Điều 151 Luật 
Thương mại số 36/2005/QH11) (trừ môi giới bất động sản)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: không thực hiện tại trụ sở

4632

4. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: bán buôn đồ uống không có cồn; bán buôn đồ uống có 
cồn (Điều 12 Nghị định 105/2017/NĐ-CP)

4633

5. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
Chi tiết: bán buôn sản phẩm thuốc lá (Điều 3 Nghị định 
67/2013/NĐ-CP)

4634

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn hàng dệt, quần áo thời trang và hàng dệt, 
may, giày dép

4641

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, hàng da, giả da, mỹ 
phẩm.

4649

8. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:
- Mua bán hàng trang sức, đồ trang sức bằng vàng, mạ vàng; 
vàng, vàng mỹ nghệ; kim cương; đá quý 
- Xuất nhập khẩu: vàng, vàng mỹ nghệ; đồ trang sức bằng 
vàng, mạ vàng; kim cương; đá quý

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT HÀI HOÀ 2H
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 2H ART OF HARMONY COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 2H AOH CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 024.3995.2318
Email: nguyen.dunghoa2h@gmail.com

Fax:
Website:
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9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng

4663

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán hóa chất, vật tư ngành may mặc, kim khí 
điện máy, hàng trang trí nội thất (không tồn trữ hóa chất nguy 
hiểm trong khu dân cư).

4669

11. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Ủy thác và nhận sự ủy thác của việc Xuất, nhập khẩu về hàng 
hóa.
- Xuất, nhập khẩu những mặt hàng của doanh nghiệp kinh 
doanh.

8299(Chính)

13. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Khoản 1 Điều 3 Luật Kinh 
doanh bất động sản số 66/2014/QH13)

6810

14. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)

7020

15. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ
Chi tiết: Dịch vụ chuyển giao công nghệ gồm: môi giới chuyển 
giao công nghệ; tư vấn chuyển giao công nghệ; đánh giá công 
nghệ; giám định công nghệ; xúc tiến chuyển giao công nghệ

7212

16. Quảng cáo 7310

17. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(trừ hoạt động điều tra thu thập ý kiến về các sự kiện chính trị)

7320

18. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

19. Bán buôn tổng hợp 4690

20. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

21. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ uống có cồn: rượu mạnh, rượu vang, bia. 
Bán lẻ đồ uống không chứa cồn: các loại đồ uống nhẹ, có chất 
ngọt, có hoặc không có ga, bán lẻ nước khoáng thiên nhiên 
hoặc nước tinh khiết đóng chai khác.

4723

22. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất, gia công hàng thủ công mỹ nghệ

1629

23. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220
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2.000.000.000 VNĐ

24. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công, sơn mài các sản phẩm đồng, sắt, inox, bạc, 
nhôm

2592

25. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

26. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

27. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Website thương mại điện tử bán hàng (Điều 27 Nghị 
định 52/2013/NĐ-CP); Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện 
tử (Điều 35 Nghị định 52/2013/NĐ-CP) (Trừ hoạt động đấu 
giá)

4791

28. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán hàng dệt.

4751

29. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

30. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

31. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
(có nội dung được phép lưu hành)

4761

32. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
(được phép lưu hành)

4764

33. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

34. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
(không tồn trữ hóa chất nguy hiểm trong khu dân cư).

4772

35. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, hàng trang sức, vật 
tư ngành may mặc, hoá chất, kim khí điện máy, hàng trang trí 
nội thất.

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THỊ DUNG 
HÒA

Việt 
Nam

Số 11 ngách 12/37 
đường Đào Tấn, 
Phường Cống Vị, 
Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.900.000.000 95,000 001179027860

2 NGUYỄN 
QUỲNH 
DUNG

Việt 
Nam

Số 11 ngách 12/37 
đường Đào Tấn, 
Phường Cống Vị, 
Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

100.000.000 5,000 001174001863

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001179027860
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 11 ngách 12/37 đường Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 36/117 đường Xuân Đỉnh,  Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ DUNG HÒA Nữ

29/03/1979 Kinh Việt Nam

11/04/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 28/03/2024 đến ngày 27/04/2024


